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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Ngà. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Ngu  n V n Hoàn;   

2. Bà Tr n Thị Ng c. 

- Thư ký phiên tòa:  ng Ngu  n Ng c  u  t – Thƣ ký Tòa án nhân dân thị 

xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham 

gia phiên tòa: Ông Ngu  n Th ng L i – Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 5 n m 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã D, tỉnh Bình 

Dƣơng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số:  87/2018/HSST ngày 09 

tháng 4 n m 2018 theo  u  t định đƣa vụ án ra xét xử số: 114/2018/  ĐXXST-

HS ngày 04/5/2018 đối với: 

Bị cáo: V   ĩ B o A, sinh n m 1984 tại tỉnh B; thƣờng trú: khu phố Đ, 

phƣờng T, thị xã D, tỉnh B; nghề nghiệp: Không; trình độ v n hóa: 05/12; cha 

không r  và m  là bà V  Thị B (đã ch t); bị cáo có 03 anh chị em, lớn nh t sinh 

n m 1963, nh  nh t sinh n m 1978; tiền án: Ngày 15/5/2014 bị Tòa án nhân dân 

hu ện V, tỉnh Đ xử phạt 04 n m tù về tội Cƣớp giật tài s n  B n án số 

29/2014/H  T ; bị cáo ch p hành án xong ngày 26/4/2017; tiền sự: Không; bị cáo 

bị b t tạm giam t  ngày 30/10/2017 cho đ n na , có mặt tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Phan V n H, sinh n m 1966; 

địa chỉ: khu phố Đ, phƣờng T, thị xã D, tỉnh B. Có mặt. 

Người làm chứng:  

1. Phan Thanh L, sinh n m 1993; thƣờng trú:  khu phố B, phƣờng A, thị xã 

D, tỉnh B. V ng mặt.  

2. Phạm Thành N, sinh n m 1983; thƣờng trú: xã P, hu ện T, tỉnh Đ. V ng 

mặt. 

3. Tr n V n K, sinh n m 1990; địa chỉ: Ấp N, xã C, hu ện D, tỉnh T. V ng 

mặt. 

B n án số: 111/2018/HS-ST 

Ngày: 16-5-2018 
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4. Phạm Hoàng Anh T, sinh n m 1976; địa chỉ: Khu phố Đ, phƣờng A, thị xã 

D, tỉnh B. V ng mặt. 

5. Ngu  n Minh T1, sinh n m 1952; địa chỉ: Khu phố Đ, phƣờng T, thị xã D, 

tỉnh B. V ng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá di n bi n tại phiên tòa, nội 

dung vụ án đƣ c tóm t t nhƣ sau: 

Bị cáo Võ Sĩ B o A là ngƣời sử dụng trái phép ch t ma tú , để có tiền tiêu 

xài và ma tú  sử dụng, bị cáo A đã thực hiện hành vi bán ma tú  t  tháng 

10/2017. Hình thức mua bán liên lạc qua điện thoại hiệu Nokia màu đen sim số 

0933041848. Nguồn ma tú , do bị cáo Anh mua của một ngƣời đàn ông tên E 

(không rõ nhân thân lai lịch  tại c u B, quận T, Thành phố H với số tiền 2.600.000 

đồng. Địa điểm bị cáo A mua bán ma tú  tại số nhà 8/42 khu phố M, phƣờng A, 

thị xã D, tỉnh B.  

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngà  30/10/2017, Cơ quan c nh sát điều tra công an 

thị xã D ti n hành b t qu  tang Phạm Thành N đang có hành vi vận chu ển trái 

phép ch t ma tú  tại khu phố T, phƣờng A, thị xã D, tỉnh B.  ua kiểm tra phát 

hiện trong ta  trái của Phạm Thành N có 01 gói gi   bạc chứa tinh thể màu tr ng, 

N khai nhận đó là ma tú  đá v a mua đƣ c t  V   ĩ B o A để về sử dụng nên cơ 

quan công an ti n hành thu giữ vật chứng và lập biên b n qu  tang để xử lý theo 

qu  định.  

Ti p đó vào lúc 15 giờ cùng ngà , Cơ quan c nh sát điều tra Công an thị xã 

D ti n hành b t qu  tang V   ĩ B o A đang điều khiển xe mô tô biển số 61H2 – 

0322 vận chu ển trái phép ch t ma tú  tại khu phố M, phƣờng A, thị xã D , tỉnh 

B.  ua kiểm tra phát hiện trong túi qu n của V     B o Anh có 01 gói n lon tinh 

thể màu tr ng, bị cáo A khai nhận đó là ma tú  đá để cho b n thân sử dụng và bán 

lại cho ngƣời khác ki m lời. Cơ quan công an ti n hành lập biên b n b t ngƣời 

phạm tội qu  tang để xử lý theo qu  định.  

Đ n 15 giờ 40 phút ngà  30/10/2017, Cơ quan c nh sát điều tra Công an thị 

xã D ti n hành khám xét khẩn c p nhà của V   ĩ B o A tại khu phố B, phƣờng A, 

thị xã D, tỉnh B thu giữ các vật chứng gồm: 01 tờ gi   bạc kích thƣớc 10 x 10 cm 

bị khu  t góc ¼, 01 câ  kéo dài 10cm bằng kim loại, 01 bộ dụng cụ sử dụng ma 

tú  đá. 

Tại phiên tòa bị cáo V   ĩ B o A th a nhận đã thực hiện hành vi bán ma túy 

cho các đối tƣ ng nghiện cụ thể:  

- L n thứ nh t vào lúc 13 giờ 00 phút ngà  29/10/2017, V   ĩ B o A bán 01 

gói gi   bạc chứa ma tú  đá cho Phan Thanh L với giá 200.000 đồng. L c m điện 

thoại cho bị cáo A, đ n ngà  30/10/2017 tr  200.000 đồng, chuộc lại điện thoại. 

- L n thứ hai vào lúc kho ng 13 giờ 50 phút ngà  30/10/2017, bị cáo A bán 

01 gói gi   bạc chứa ma tú  đá cho Phạm Thành N với giá 200.000 đồng, đã nhận 

tiền. 
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Vật chứng vụ án: 01 gói gi   bạc chứa tinh thể màu tr ng, 01 gói n lon chứa 

tinh thể màu tr ng, 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen có sim số 

0933041848, 01 xe mô tô biển số 61H2 – 0322, số tiền 600.000 đồng, 01 tờ gi   

bạc kích thƣớc 10 x 10 cm bị khu  t góc ¼, 01 câ  kéo dài 10cm bằng kim loại, 

01 bộ dụng cụ sử dụng ma tú  đá.  

Tại B n k t luận giám định số: 501/MT-PC54 ngày 02/11/2017 của Phòng 

k  thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dƣơng k t luận: Tinh thể màu tr ng trong 01 

gói gi   bạc là ma tú , có tr ng lƣ ng 0,1017 gam, loại Methamphetamine. 

Tại B n k t luận giám định số: 502/MT-PC54 ngà  03/11/2017 của Phòng 

k  thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dƣơng k t luận: Tinh thể màu tr ng trong 01 

gói n lon hàn kín là ma tú , có tr ng lƣ ng 3,3248gam, loại Methamphetamine. 

B n cáo trạng số: 103/ Đ/K ĐT ngà  09/4/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã D đã tố bị cáo V   ĩ B o A về Tội mua bán trái phép ch t ma tú  theo 

qu  định tại điểm b, p kho n 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự Bộ luật hình sự n m 

1999, đƣ c sửa đổi bổ sung n m 2009. Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn 

giữ ngu ên quan điểm tru  tố bị cáo về tội danh nhƣ cáo trạng và đề nghị áp dụng 

điểm b, p kho n 2 Điều 194, điểm p kho n 1 điều 46 Bộ luật Hình sự xử phạt bị 

cáo V   ĩ B o A với mức hình phạt t  07 n m 06 tháng đ n 08 n m tù và xử lý 

vật chứng theo qu  định pháp luật. 

Tại phiên tòa bị cáo V   ĩ B o A đã khai nhận hành vi phạm tội nhƣ nội 

dung đã tóm t t nêu trên và xin gi m nh  hình hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, c n cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣ c 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau: 

[1] Về tố tụng: Về hành vi, qu  t định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an 

thị xã Dĩ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, tru  tố đã thực hiện đúng về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục 

qu  định của Bộ luật Tố tụng hình sự.  uá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, 

ngƣời có qu ền l i, nghĩa vụ liên quan và ngƣời làm chứng không có ý ki n ha  

khi u nại gì về hành vi, qu  t định của Cơ quan ti n hành tố tụng, ngƣời ti n hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, qu  t định tố tụng của Cơ quan ti n hành tố tụng, 

ngƣời ti n hành tố tụng đã thực hiện đều h p pháp. 

[2] Về nội dung vụ án: Bị cáo V   ĩ B o A là đối tƣ ng nghiện ma tú . Để 

có ma tú  sử dụng và tiền tiêu xài, bị cáo A đã mua ma tú  của ngƣời đàn ông tên 

T  chƣa r  nhân thân, lai lịch  tại khu vực c u B, quận T, Thành phố H với số tiền 

2.600.000 đồng.  au khi mua xong bị cáo đem về nhà tại địa chỉ  khu phố B, 

phƣờng A, thị xã D, tỉnh B để sử dụng và phân thành nhiều gói nh  bán cho các 

đối tƣ ng nghiện khác. Hình thức mua bán, liên hệ qua điện thoại sim số 

0933041848 của bị cáo A để th a thuận số lƣ ng, giá c . Với hình thức mua bán 

trên bị cáo A đã bán ma tú  cho Phan Thanh L 01 l n vào ngà  29/10/2017, bán 

cho Phạm Thành N 01 l n vào ngà  30/10/2017; giá bán mỗi l n 200.000 đồng. 

Tổng số tiền bị cáo A thu l i đƣ c là 400.000 đồng.  
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C n cứ vào B n k t luận giám định số: 501/GĐ-PC54 ngày 02/11/2017 và số 

502/GĐ-PC54 ngày 03/11/2017 của Phòng k  thuật hình sự Công an tỉnh Bình 

Dƣơng xác định k t luận: Ch t bột màu tr ng thu giữ của bị cáo A là loại 

Methamphetamine, có tổng tr ng lƣ ng 3,4265 gam.  

Điều 194 Bộ luật Hình sự quy định:  

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy 

năm đến mười lăm năm: 

… 

b) Phạm tội nhiều lần 

… 

p) Tái phạm nguy hiểm…” 

Nhƣ vậ , hành vi của bị cáo V   ĩ B o A đã đủ   u tố c u thành tội Mua bán 

trái phép ch t ma tú  qu  định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự. Bị cáo A đã bị k t án 

04 n m tù về tội r t nghiêm tr ng  B n án số: 29/2014/HSST ngày 15/5/2014 của 

Tòa án nhân dân hu ện V, tỉnh Đ ; chƣa đƣ c xóa án tích mà lại phạm tội r t 

nghiêm tr ng do cố ý nên thuộc trƣờng h p tái phạm ngu  hiểm. Bị cáo A thực 

hiện mua bán ma tú  nhiều l n cho các đối tƣ ng nghiện. Đâ  là những tình ti t 

định khung hình phạt theo qu  định tại điểm b và p kho n 2 Điều 194 Bộ luật 

Hình sự.  

Do đó Cáo trạng số 103/ Đ/K ĐT ngà  09/4/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã Dĩ An và luận tội của Kiểm sát viên tru  tố đối với bị cáo V   ĩ B o A 

là có c n cứ đúng ngƣời, đúng tội và đúng pháp luật. 

[3] Tính ch t, mức độ của hành vi: Hành vi của bị cáo là r t ngu  hiểm cho 

xã hội, xâm phạm đ n ch  độ độc qu ền qu n lý các ch t gâ  nghiện của Nhà 

nƣớc, gâ  m t trật tự an ninh tại địa phƣơng. B n thân bị cáo là ngƣời nghiện ma 

tú , bi t r  tác hại của ma tú  sẽ gâ  hiểm h a m c nhiều c n bệnh ngu  hiểm, là 

m m mống của nhiều loại tội phạm khác. Bị cáo nhận thức đƣ c hành vi mua bán 

trái phép ch t ma tú  là vi phạm pháp luật nhƣng vì động cơ tham lam, tƣ l i nên 

bị cáo đã cố ý phạm tội. C n nghiêm trị và cách l  bị cáo ra kh i đời sống xã hội 

một thời gian dài nhằm r n đe giáo dục riêng cho bị cáo và phòng ng a chung cho 

xã hội.  

[4] Tình ti t t ng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có. 

[5] Về tình ti t gi m nh  trách nhiệm hình sự:  au khi phạm tội bị cáo có 

thái độ thành khẩn khai báo,  n n n hối c i. Do đó, c n xem xét gi m nh  hình 

phạt cho bị cáo theo qu  định tại điểm p kho n 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự.  

[6] Về nhân thân: Bị cáo không có nghề nghiệp. 

[7] Đối với ngƣời đàn ông tên T bán ma tú  cho V   ĩ B o A tại khu vực c u 

Bình L i hiện chƣa xác định đƣ c nhân thân, lai lịch nên Cơ quan c nh sát điều 

tra Công an thị xã Dĩ An đang ti p tục điều tra xác minh, khi nào làm r  sẽ xử lý 

sau là đúng qu  định pháp luật. 



 

5 

 

 

[8] Đối với Phan Thanh L, Phạm Thành N có hành vi sử dụng trái phép ch t 

ma tú . Cơ quan c nh sát điều tra Công an thị xã D đã ra qu  t định xử phạt hành 

chính và thông báo về địa phƣơng để qu n lý giáo dục là đúng qu  định pháp luật.  

[9] Về xử lý vật chứng: 

Đối với chi c xe mô tô biển số 61H2 – 0322, đâ  là tài s n h p pháp của anh 

Phan V n H. Anh H xác định cho bị cáo V   ĩ B o A mƣ n xe để đi lại, việc bị 

cáo sử dụng xe mô tô nà  làm phƣơng tiện phạm tội anh H không bi t. Vì vậ  Cơ 

quan c nh sát điều tra Công an thị xã D đã tr  lại xe mô tô cho anh H là đúng qu  

định pháp luật.  

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen của bị cáo A sử dụng làm 

công cụ phạm tội và số tiền 400.000 đồng bị cáo thu l i b t chính t  việc mua bán 

ma tú  c n tịch thu sung qu  Nhà nƣớc. Riêng số tiền 200.000 đồng, cơ quan 

công quan thu giữ của bị cáo, tại phiên tòa bị cáo A tự ngu ện sung qu  Nhà 

nƣớc. Xét đâ  là ý chí tự ngu ện của bị cáo nên Hội đồng xét xử ghi nhận. 

Đối với 02 bì thƣ đã đƣ c niêm phong bên trong chứa Methamphetamine, 

tr ng lƣ ng còn lại sau giám định là 0,0569 gam và 3,1422 gam, 01 sim điện 

thoại số 0933041848, 01 tờ gi   bạc kích thƣớc 10x10 cm bị khu  t góc ¼, 01 

câ  kéo dài 10cm bằng kim loại, 01 bộ dụng cụ sử dụng ma tú  đá liên quan đ n 

việc phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủ .  

[10] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về mức hình phạt đối với bị cáo và 

xử lý các v n đề khác là phù h p với qu  định pháp luật nên Hội đồng xét xử 

ch p nhận.  

[11] Về án phí: Bị cáo ph i chịu theo qu  định tại kho n 2 Điều 136 Bộ luật 

Tố tụng hình sự 2015; điểm a kho n 1 Điều 23 Nghị qu  t 326/2016/UBTV H14 

ngà  30/12/2016 của Ủ  ban thƣờng vụ  uốc hội qu  định về mức thu, mi n, 

gi m, thu, nộp, qu n lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tu ên bố bị cáo V   ĩ B o A phạm Tội mua bán trái phép ch t ma tú . 

Áp dụng điểm b, p kho n 2 Điều 194, điểm p kho n 1 Điều 46 Bộ luật Hình 

sự n m 1999, sửa đổi bổ sung n m 2009; 

Xử phạt: Bị cáo V   ĩ B o A 08 (tám) n m tù, thời hạn ch p hành hình phạt 

tù tính t  ngà  30/10/2017. 

2. Về xử lý vật chứng: 

Áp dụng điểm a kho n 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự n m 1999, sửa đổi bổ sung 

n m 2009; điểm a kho n 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự n m 2015. 

Tịch thu sung qu  Nhà nƣớc 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen và số 

tiền 600.000đ  sáu tr m nghìn đồng .  
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Tu ên tịch thu tiêu hủ  02 bì thƣ đã đƣ c niêm phong bên trong chứa 

Methamphetamine, tr ng lƣ ng còn lại sau giám định là 0,0569 gam và 3,1422 

gam, 01 sim điện thoại số 0933041848, 01 tờ gi   bạc kích thƣớc 10x10 cm bị 

khu  t góc ¼, 01 câ  kéo dài 10cm bằng kim loại, 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy 

đá. 

 Theo biên b n giao nhận vật chứng ngà  09/4/2018 . 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm:  

Áp dụng 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; điểm a kho n 1 Điều 23 

Nghị qu  t: 326/2016/UBTV H14 ngà  30/12/2016 của Ủ  ban thƣờng vụ  uốc 

hội qu  định về mức thu, mi n, gi m, thu, nộp, qu n lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Bị cáo V   ĩ B o A ph i chịu 200.000đ  hai tr m nghìn đồng  án phí hình sự 

sơ thẩm. 

Bị cáo, ngƣời có qu ền l i nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có qu ền 

kháng cáo b n án trong thời hạn 15 ngà  kể t  ngà  tu ên án.  

 

                                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

                                                                             

 

 

 
 

 

                                                  Lê Thị Ngà                                                                                              

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Bình Dƣơng; 

-  ở Tƣ pháp tỉnh Bình Dƣơng; 

- VK ND thị xã Dĩ An; 

- Chi cục THAD  thị xã Dĩ An; 

- Công an thị xã Dĩ An;  

- Bị cáo; 

- Ngƣời tham gia tố tụng khác; 

- Lƣu: Hồ sơ, THAH , VP. 
 


